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MÔN THI : BNK 413 (SA) Học kì: Hè

Thời gian : 15h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 509  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202402962 Mai Hoàng Phương Anh BNK 413 SA K27PSU-QNH

2 29204855550 Nguyễn Trần Vân Anh BNK 413 SA K29QNH

3 29207129665 Trần Thị Hoàng Anh BNK 413 SA K29PSU-QNH

4 29219423143 Trương Thái Bảo BNK 413 SA K29PSU-QNH

5 29204856520 Hồ Thị Ngọc Cầm BNK 413 SA K29QNH

6 28204801358 Nguyễn Song Chi BNK 413 SA K30QNH

7 29219437316 Huỳnh Quốc Đại BNK 413 SA K29PSU-QNH

8 29209449373 Võ Thị Kim Diệu BNK 413 SA K29QNH

9 29204858836 Đoàn Thị Thu Dung BNK 413 SA K29QNH

10 29204658537 Hà Thục Hương Giang BNK 413 SA K29PSU-QNH

11 28204803544 Trần Thị Thuý Hải BNK 413 SA K28QNH

12 29209440255 Lê Thị Thu Hiền BNK 413 SA K29PSU-QNH

13 28214330217 Trần Thị Ánh Hòa BNK 413 SA K28PSU-QNH

14 29207154865 Huỳnh Thị Thanh Hòa BNK 413 SA K29PSU-QNH

15 29208064427 Huỳnh Thị Vũ Hồng BNK 413 SA K29QNH

16 29214861522 Huỳnh Quốc Huy BNK 413 SA K29QNH

17 29204855551 Nguyễn Thị Khánh Huyền BNK 413 SA K29QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : BNK 413 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Thẩm Định Tín Dụng * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 511  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204858202 Huỳnh Thoại Vy Kha BNK 413 SA K29QNH

2 29214837200 Lê Quang Lâm BNK 413 SA K29QNH NỢ HP

3 29214840947 Nguyễn Đồng Lê BNK 413 SA K29QNH

4 29204859004 Kiều Thị Mỹ Lệ BNK 413 SA K29QNH

5 29204658546 Ngô Thị Phương Linh BNK 413 SA K29PSU-QNH

6 29204857950 Lê Phan Bảo Lộc BNK 413 SA K29QNH

7 29209421526 Nguyễn Kiều Ly BNK 413 SA K29PSU-QNH

8 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc BNK 413 SA K29QNH

9 28204545497 Nguyễn Trịnh Thu Nguyên BNK 413 SA K28PSU-QNH NỢ HP

10 28204948119 Lê Kiều Nguyên BNK 413 SA K28QNH

11 28204854952 Lê Nguyễn Yến Nhi BNK 413 SA K28QNH

12 29204858116 Hồ Thị Thuý Nhi BNK 413 SA K29QNH

13 29204861773 Huỳnh Hoàng Nhi BNK 413 SA K29QNH

14 29204861697 Trần Thị Hồng Phượng BNK 413 SA K29QNH

15 28204841034 Trần Bảo Quỳnh BNK 413 SA K29PSU-QNH

16 29209422565 Đặng Việt Sang BNK 413 SA K29PSU-QNH

17 29204838406 Phan Hoàng Phương Thảo BNK 413 SA K29QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : BNK 413 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Thẩm Định Tín Dụng * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 514  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206663085 Đinh Thị Phương Thoa BNK 413 SA K29QNH

2 28209405118 Nguyễn Anh Thư BNK 413 SA K28PSU-QNH

3 29204860106 Huỳnh Ngọc Thư BNK 413 SA K29QNH

4 29204856417 Lê Thị Ngọc Thùy BNK 413 SA K29QNH

5 29204865320 Võ Thị Mộng Thuyền BNK 413 SA K29QNH

6 29209443004 Phan Huệ Trân BNK 413 SA K29QNH

7 29204856419 Bùi Lê Huyền Trang BNK 413 SA K29QNH

8 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang BNK 413 SA K29QNH

9 29209443156 Nguyễn Thị Thu Trang BNK 413 SA K29QNH

10 29206760734 Lê Thị Thuỳ Tranh BNK 413 SA K29PSU-QNH

11 29200458482 Trần Võ Ngọc Tuyền BNK 413 SA K29PSU-QNH

12 29204852222 Trần Lê Thủy Vân BNK 413 SA K29QNH

13 29214246053 Trần Ngọc Quang Vinh BNK 413 SA K29PSU-QNH

14 28214854647 Nguyễn Đoàn Anh Vũ BNK 413 SA K28QNH

15 29204651152 Nguyễn Thị Tường Vy BNK 413 SA K29QNH

16 29204855466 Nguyễn Nguyên Như Ý BNK 413 SA K29QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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